DANH SÁCH

SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CỦA BÍ THƯ ĐOÀN XÃ, THỊ TRẤN VÀ ĐOÀN TRƯỜNG THPT, TT GDNN-GDTX
(Tháng 7/2020)
	STT
	ĐƠN VỊ
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SĐT
	EMAIL

	1 
	Xuân Bái
	Đặng Bá Hưng
	BT
	0987.718.946
	hungdoanxuanbai2016@gmail.com

	2 
	Thọ Xương
	Lê Thị Thanh Tuyền
	BT
	0961.596.983
	doanxathoxuong68@gmail.com

	3 
	TT Lam Sơn
	Phạm Đức Dũng
	PBT
	0973.994.380
	doantnttlamson@gmail.com

	4 
	Xuân Thiên
	Mai Xuân Hưng
	BT
	0987.676.748
	doanxaxuanthien1@gmail.com

	5 
	Xuân Phú
	Lê Văn Hưng
	BT
	0963.353.989
	doanxaxuanphu@gmail.com

	6 
	TT Sao Vàng
	Hà Thị Thanh Thủy
	BT
	0987.918.768
	doanttsaovang@gmail.com

	7 
	Thọ Lâm
	Cao Văn Dung
	BT
	0965.090.911
	doanxatholam@gmail.com

	8 
	Thọ Diên
	Nguyễn Mậu Sơn
	BT
	0962.892.691
	doanxathodien.2016@gmail.com

	9 
	Xuân Hưng
	Trịnh Thị Hà
	PBT
	0975.019.103
	doanxaxuanhung@gmail.com

	10 
	Xuân Sinh
	Lê Thị Nhung
	BT
	0947.317.828
	doanxaxuansinh.tx@gmail.com

	11 
	Thọ Hải
	Mai Đình Tôn
	BT
	0979.036.437
	ngoc.onlinek53@gmail.com

	12 
	Xuân Hoà
	Lê Thị Lệ
	BT
	0977.119.165
	doanxaxuanhoa@gmail.com

	13 
	Xuân Trường
	Đỗ Xuân Lâm
	BT
	0986.077.587
	lamdoanxaxuantruong@gmail.com

	14 
	TT Thọ Xuân
	Lê Thị Oanh
	BT
	0386.663.726
	doanxahanhphuc@gmail.com

	15 
	Tây Hồ
	Phùng Thị Giang
	BT
	0979.763.898
	doanxatayho2013@gmail.com

	16 
	Xuân Giang
	Hoàng Thị Phượng
	BT
	0374.651.505
	doanxaxuangiang2020@gmail.com

	17 
	Xuân Hồng
	Trịnh Anh Ngọc
	BT
	0976.258.936
	trinhngocdoanxa@gmail.com

	18 
	Bắc Lương
	Nguyễn Văn Hiểu
	BT
	0985.301.153
	hieudoanxabacluong@gmail.com

	19 
	Nam Giang
	Lê Văn Nam
	BT
	0379.356.234
	lenam020981@gmail.com

	20 
	Xuân Phong
	Lê Thị Ánh Tuyết
	BT
	0988.808.128
	doanxaxuanphong@gmail.com

	21 
	Thọ Lộc
	Lê Xuân Thu
	BT
	0979.619.890
	doanxatholoc87@gmail.com

	22 
	Xuân Lai
	Hà Sỹ Phương
	PBT
	0915.009.386
	doanxuanlai2012@gmail.com

	23 
	Trường Xuân
	Hoàng Ngọc Linh
	BT
	0918.678.862
	hoangngoclinhxuantan@gmail.com

	24 
	Xuân Minh
	Trịnh Văn Quảng
	BT
	0975.010.465
	trinhquangxm@gmail.com


	25 
	Xuân Lập
	Đỗ Huy Quảng
	BT
	0975.708.368
	quangdoanxaxuanlap@gmail.com

	26 
	Phú Xuân
	Lê Thị Tuyết
	BT
	0978.883.175
	letuyet151090@gmail.com

	27 
	Xuân Tín
	Trịnh Thị Hằng
	BT
	0977.500.250
	trinhhang2605@gmail.com

	28 
	Thọ Lập
	Lê Thị Yến
	UVBCH
	0948.146.828
	doanxatholap@gmail.com

	29 
	Quảng Phú
	Nguyễn Xuân Quân
	PBT
	0977.665.779
	doanxaqp@gmail.com

	30 
	Thuận Minh
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	BT
	0941.129.355
	doanxathuanminh1.12.2019@gmail.com

	31 
	THTP Lê Lợi
	Đỗ Viết Định
	BT
	0912.766.636
	dovietdinh.leloi@gmail.com

	32 
	THPT Lê Hoàn
	Nguyễn Thị Luyến
	BT
	0962.620.366
	doantruonglehoan@gmail.com

	33 
	THPT Lam Kinh
	Trần Quang Tuấn
	BT
	0943.415.416
	quangtuanlamkinh@gmail.com

	34 
	THPT Thọ Xuân 4
	Trịnh Đình Cường
	BT
	0919.895.483
	doantruongtx4@gmail.com

	35 
	THPT Thọ Xuân 5
	Nguyễn Xuân Tiến
	BT
	0947.114.113
	tiennx.thptthoxuan5@thanhhoa.edu.vn

	36 
	TT GDNN-GDTX
	Nguyễn Đình Liên
	BT
	0949.015.202
	doanttgdnngdtxthoxuan@gmail.com

	37 
	Đoàn Công an huyện
	Lê Hữu Nam
	BT
	0983.716.616
	

	38 
	Đoàn BVĐK huyện
	Bùi Thị Phương
	BT
	0934.404.828
	

	39 
	CĐ CQ UBND huyện
	Lê Văn Hóa
	BT
	0973.743.898
	

	40 
	CĐ CQ Dân Đảng
	Trịnh Thị Liên
	BT
	0973.919.579
	

	41 
	CĐ TT Y tế
	Lưu Thị Lợi
	BT
	0964.934.909
	

	42 
	CĐ BHXH
	Nguyễn Mạnh Hải
	BT
	0945.813.636
	

	43 
	CĐ Ngân hàng CSXH
	Đỗ Minh Thành
	BT
	0949.800.568
	

	44 
	CĐ NH NN Thọ Xuân
	Lưu Minh Hải
	BT
	0977.989.869
	

	45 
	CĐ NH NN Lam Sơn
	Trịnh Ngọc Nam
	BT
	0987.428.565
	

	46 
	CĐ Cty CP Giấy Mục Sơn
	Lê Thị Hồng
	BT
	0945.031.898
	

	47 
	CĐ CTy TNHH MTV Sông Chu - CN Bái Thượng
	Lê Thị Hồng
	BT
	0948.342.696
	

	48 
	CĐ CTy TNHH MTV Sông Chu - CN Thọ Xuân
	Cao Anh Tuấn
	BT
	0989.200.152
	

	49 
	CĐ CN Thủy nông tả TX
	Lê Tiến Phương
	BT
	0971.900.453
	

	50 
	CĐ Cty TNHH Tâm Hưng DENTAL
	Nguyễn Trung Tâm
	BT
	0943.674.222
	

	51 
	CĐ Cty CP DV nông nghiệp Happy Farm Việt Nam
	Trịnh Văn Toàn
	BT
	0988.838.936
	

	52 
	CĐ Cty TNHH Tâm Đang
	Lê Thị Đang
	BT
	0393.334.383
	


